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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 04/12/2025
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 HOM 0 0 17 76.500 17 76.500
2 HUT 0 0 17.400 293.720.000 17.400 293.720.000
3 IDC 0 0 840.200 32.956.090.000 840.200 32.956.090.000
4 NVB 0 0 10.100 141.750.000 10.100 141.750.000
5 PVC 0 0 2 19.400 2 19.400
6 PVS 900 29.610.000 21 688.800 921 30.298.800

Tổng 900 29.610.000 867.740 33.392.344.700 868.640 33.421.954.700


